CHƯƠNG 5. NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI (31 câu)

5.1 Khái niệm về ngân hàng thương mại

1. Ngân hàng thương mại ngày nay:

a. Được xem là cầu nối giữa người đi vay và cho vay



b. Được phép phát hành tiền giấy

c. Cả a và b

2. Các ngân hàng thương mại:

a. Cung cấp tín dụng chủ yếu cho lĩnh vực thương mại và công nghiệp


b. Huy động vốn chủ yếu thông qua các dịch vụ gửi tiền và thanh toán

c. Cả a và b

3. Ngân hàng huy động vốn dài hạn nhiều nhất từ chủ thể nào:

a. Nhà nước




 

b. Doanh nghiệp

c. Các cá nhân và hộ gia đình

4. Chức năng nào sau đây KHÔNG phải là chức năng của NHTM:

a. Chức năng trung gian tín dụng




b. Chức năng trung gian thanh toán

c. Chức năng ổn định tiền tệ


d. Chức năng “tạo tiền”

5. Đối với các ngân hàng thương mại, nguồn vốn nào sau đây chiếm tỷ trọng lớn nhất:

a. Nguồn vốn huy động tiền gửi 



b. Vốn đi vay từ NHTW

c. Vốn tự có

d. Vay từ các tổ chức tài chính khác

6. Số nhân tiền tăng lên khi:

a. Các giao dịch thanh toán bằng tiền mặt tăng lên

b. Ngân hàng thương mại giảm dự trữ vượt mức

c. Hoạt động thanh toán bằng thẻ trở nên phổ biến hơn

d. b và c

7. Ngày nay, xu thế các ngân hàng cạnh tranh với nhau chủ yếu dựa trên việc:

a. Giảm thấp lãi suất cho vay và nâng lãi suất huy động

b. Tăng cường cải tiến công nghệ và sản phẩm dịch vụ ngân hàng

c. Tranh thủ tìm kiếm sự ưu đãi của Nhà nước

d. Chạy theo các dự án lớn có lợi ích cao dù có mạo hiểm

8. Khi ngân hàng huy động vốn từ tiết kiệm dân cư thì chủ thể  quyết định lãi suất vay là:

a. Ngân hàng

b. Người cho vay

c. Bên môi giới

d. Ngân hàng và người cho vay cùng thỏa thuận

5.2. Phân loại NHTM

9. Theo bạn nghiệp vụ nào KHÔNG nằm trong nội dung hoạt động của các NHTM cổ phần:

a. Hoạt động không vì mục đích lợi nhuận 

b. Thu lợi nhuận từ các hoạt động huy động vốn

c. Thu lợi nhuận từ các hoạt động tín dụng 

d. Thu lợi nhuận từ việc cung cấp các dịch vụ thanh toán và ngân quỹ

10. Tài khoản tiền gửi thanh toán:

a. Cho phép người gửi tiền được phép rút ra bất cứ lúc nào



b. Trả lãi thấp nhất trong các dạng tiền gửi

c. Cả a và b

11. Vốn điều lệ của ngân hàng thương mại:

a. Tối thiểu phải bằng vốn pháp định






b. Không được phép thay đổi trong suốt quá trình hoạt động

c. Cả a và b

12. Trong bảng tổng kết tài sản của một NHTM, khoản mục nào sau đây KHÔNG thuộc Tài sản nợ:

a. Tiền gửi, tiền vay các NHTM khác
c. Cho vay và đầu tư chứng khoán

b. Tiền gửi tiết kiệm của khách hàng

d. Vốn tự có và các quỹ
13. Trong bảng tổng kết tài sản của ngân hàng, khoản mục nào không thuộc Tài sản Nợ:

a. Tiền gửi, tiền vay các Ngân hàng

b. Tiền gửi tiết kiệm của khách hàng

c. Cho vay và kinh doanh với khách hàng 

d. Vốn và các quỹ.

14. Nguồn vốn nào trong bảng cân đối kế toán của NHTM có chi phí vốn thấp nhất?

a. Vay từ các NHTM khác.

b. Tiền gửi không kỳ hạn
c. Tiền gửi tiết kiệm.

d. Tiền gửi có kỳ hạn.

15. Trong hoạt động quản lý tài sản của NHTM, việc nắm giữ công cụ tài chính nào sau đây sẽ đảm bảo tính thanh khoản cao nhất cho ngân hàng:

a. Trái phiếu doanh nghiệp.

b. Chấp phiếu ngân hàng.

c. Thương phiếu doanh nghiệp.

d. Tín phiếu kho bạc

16. Nếu tài sản nợ của ngân hàng nhạy cảm với lãi suất hơn so với tài sản có, khi lãi suất tăng sẽ dẫn đến:

a. Lợi nhuận giảm

b. Lợi nhuận tăng

c. Lợi nhuận không đổi

d. Ngân hàng không thể có lợi nhuận

17. Nếu tài sản nợ của ngân hàng nhạy cảm với lãi suất hơn so với tài sản có, khi lãi suất giảm sẽ dẫn đến:

a. Lợi nhuận giảm

b. Lợi nhuận tăng

c. Lợi nhuận không đổi

d. Ngân hàng không thể có lợi nhuận

18. Trong bảng cân đối kế toán của một ngân hàng:

a. Phần Tài sản nợ cho biết việc sử dụng các quỹ và phần Tài sản Có cho biết nguồn gốc của các quỹ

b. Phần Tài sản Nợ cho biết nguồn gốc của các quỹ và phần Tài sản Có cho biết việc sử dụng các quỹ

c. Giá trị tài sản ròng cho biết nguồn gốc của các quỹ và Tài sản Nợ cho biết việc sử dụng các quỹ

d. Không có đáp án đúng

19. Khoản mục nào dưới đây sẽ thuộc phần Tài sản Nợ trong bảng cân đối kế toán của ngân hàng:

a. Các khoản cho vay thế chấp

b. Các khoản tiền gửi tiết kiệm

c. Cả a và b

5.4. Nghiệp vụ Tài sản Có của NHTM

20. Tài sản nào KHÔNG phải là Tài sản CÓ của ngân hàng:

a. Dự trữ vượt mức




b. Trái phiếu chính phủ





c. Tài khoản vãng lai

d. Cho vay thế chấp

21. Tài sản nào KHÔNG phải là Tài sản CÓ của ngân hàng:

a. Dự trữ vượt mức




b. Trái phiếu chính phủ





c. Vốn tự có

d. Cho vay thế chấp 

22. Tài sản nào KHÔNG phải là Tài sản CÓ của ngân hàng:

a. Dự trữ vượt mức




b. Trái phiếu chính phủ





c. Tiền gửi tiết kiệm từ dân cư

d. Cho vay thế chấp
23. Tài sản nào KHÔNG phải là Tài sản CÓ của ngân hàng:

a. Dự trữ vượt mức




b. Trái phiếu chính phủ





c. Tiền gửi thanh toán của doanh nghiệp

d. Cho vay thế chấp
24. Tài sản nào KHÔNG phải là Tài sản CÓ của ngân hàng:

a. Dự trữ vượt mức




b. Trái phiếu chính phủ





c. Vay trên thị trường liên ngân hàng

d. Cho vay thế chấp
25. Các khoản cho vay có đảm bảo là:

a. Khoản cho vay có vật thế chấp

b. Khoản cho vay không có vật thế chấp

c. Khoản cho vay có bảo lãnh

d. Đáp án a và c

e. Đáp án b và c

26. Bất động sản dùng để đảm bảo người vay nợ thực hiện nghĩa vụ trả tiền cho người cho vay được gọi là:

a. Tài sản thế chấp

b. Tiền lãi

c. Tiền phúc lợi

d. Không có đáp án đúng

27. Bất động sản dùng để đảm bảo người vay nợ thực hiện nghĩa vụ trả tiền cho người cho vay được gọi là:

a. Tài sản cầm cố

b. Tài sản thế chấp

c. Tiền phúc lợi

d. Không có đáp án đúng

28. Cho vay có tài sản đảm bảo là:

a. Đặc điểm phổ biến đối với các khoản cho vay hộ gia đình

b. Đặc điểm phổ biến đối với các khoản cho vay kinh doanh

c. Là hình thức cho vay trong đó tài sản được dùng để thế chấp hoặc cầm cố hoặc được sự bảo lãnh của bên thứ ba có uy tín nhằm đảm bảo người đi vay thực hiện nghĩa vụ trả tiền

d. Tất cả các đáp án trên.

29. Bằng việc tập trung cho vay một vài loại hình tín dụng chuyên biệt, NHTM

a. Tối đa hoá sự đa dạng trong danh mục các khoản cho vay

b. Không cần đòi hỏi vật đảm bảo

c. Có thể dễ dàng theo dõi và kiểm soát các khách hàng tiềm năng và hiện tại hơn

d. Tất cả các đáp án trên

Khoản mục nào dưới đây sẽ thuộc phần Tài sản Có trong bảng cân đối kế toán của ngân hàng:

a. Các khoản cho vay thế chấp

b. Các khoản tiền gửi tiết kiệm

c. Cả a và b

5.5. Hoạt động ngoại bảng kế toán của NHTM

30. Các hoạt động sử dụng vốn của ngân hàng thương mại bao gồm:

a. Cung cấp các dịch vụ thanh toán





b. Cho vay ngắn hạn và dài hạn

c. Cả a và b

31. Nghiệp vụ nào KHÔNG phải là nghiệp vụ trung gian của NHTM:

a. Nghiệp vụ hối đoái





b. Nghiệp vụ thư tín dụng




c. Nghiệp vụ tín thác

d. Nghiệp vụ cho vay

5.6 Quản trị rủi ro của NHTM
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